Bài 10 .TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
PHẦN I: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

· Các em đọc bài trước và chép phần bài ghi vào tập.

· Phần tự đọc: các em tự tìm hiểu (thông qua SGK, đề cương, …).

· Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập (GV sẽ giải đáp trong giờ học).

· Tự làm các câu hỏi phần bài tập trắc nghiệm và gửi lên trang lớp học.  .

PHẦN II: BÀI GHI
 I.   TƯƠNG TÁC GEN

1. Khái niệm 

· Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các alen thuộc các locut khác  nhau (còn gọi là sự tương tác giữa các gen không alen) cùng quy định một kiểu hình.
· Thực ra các gen trong tế bào không tương tác trực tiếp với nhau mà chỉ có sản phẩm của chúng tác động qua lại với nhau để tạo nên kiểu hình.
· Sự tương tác gen có thể dễ nhận thấy nhất khi có sự biến đổi tỉ lệ phân li KH ở đời F2 trong phép lai hai tính trạng của Menđen 

2. Các kiểu tương tác

a. Tương tác bổ sung 

· Thí nghiệm : 

PTC : dòng hoa trắng  x  dòng hoa trắng

F1 : 100% hoa đỏ

F1 tự thụ phấn  thu được F2 : 9 đỏ : 7 trắng ≠ 9 : 3:3:1  

· Giải thích : F2 có 16 kiểu tổ hợp → F1 phải dị hợp tử 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau

· Kết luận: màu hoa do hai cặp gen quy định 

· Quy ước gen : 

A-B-( có mặt đồng thời 2 alen trội tác động bổ sung ): hoa màu đỏ 

A-bb, aaB-, aabb: hoa màu trắng 

 b.  Tương tác cộng gộp

· Ví dụ: Màu da người ít nhất do 3 gen (A,B,C) nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau chi phối

· Giải thích : 

+ Mỗi alen trội (A, B, hay C) trong kiểu gen đóng góp như nhau vào sự hình thành sắc tố melanin. Nếu cơ thể có KG AABBCC sẽ tổng hợp được sắc tố melanin gấp 6 lần so với cơ thể chỉ có 1 alen trội ( Aabbcc, aaBbbcc, aabbCc), còn cơ thể không có alen trội nào thì da sẽ có màu trắng 

+ Khi số lượng gen cộng gộp tăng lên thì số lượng KH sẽ tăng lên tạo thành một phổ biến dị liên tục 

+ Những tính trạng số lượng ( tính trạng năng suất) thường do nhiều gen quy định kiểu cộng gộp và chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường như sản lượng sữa, sản lượng thóc .... 

 II.   TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN 

 - Khái niệm:  Một gen ảnh hưởng đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác gọi là gen đa hiệu.    

-  Ví dụ: Gen HbA ở người quy định chuỗi (-hemoglobin bình thường gồm 146 acid amin. Gen đột biến HbS quy định chuỗi (-hemoglobin chỉ khác một axit amin ở vị trí số 6 (acid glutamic thay bằng valin). Gây  biến đổi hồng cầu hình đĩa lõm thành hình lưỡi liềm (  xuất hiện hàng loạt rối loạn bệnh lý trong cơ thể. 

PHẦN III: LUYỆN TẬP 

A. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1.  Khi lai hai dòng hoa thuần chủng đều có hoa màu trắng thì F1 thu được toàn cây màu đỏ. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2 với tỉ lệ kiểu hình  xấp xỉ 9 hoa đó: 7 hoa trắng. Kết quá phép lai này tuần theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.
B. tác động đa hiệu của gen.


C. tương tác bổ sung.  
D. phân li độc lập.

Câu 2. Thế nào là gen đa hiệu?

A. Gen tạo ra nhiều loại mARN.  



B. Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau

C. Gen điều khiển sự hoạt động của gen khác.


D. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao.

Câu 3. Màu da của người do ít nhất mấy gen qui định theo kiểu tác động cộng gộp?

A. 2 gen             B. 3 gen
C. 4 gen

D. 5 gen

Câu 4. Trong tương tác cộng gộp số kiểu hình đời sau tăng lên, tạo nên: 

A. kiểu hình mới chưa có ở bố mẹ.          
B. kiểu gen mới chưa có ở bố mẹ.

C. tạo nhiều biến dị tổ hợp.                     
 D. một phổ biến dị liên tục.
Câu 5. Trường hợp mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn của các gen không alen) đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng là tương tác

A. bổ trợ.                             B. át chế.
C. cộng gộp.

D. đồng trội.

B. TỰ LUẬN
Câu 1. Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích
Câu 2. Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao?
